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PHẦN I: ĐẶT  VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới - được xây dựng theo định
hướng tiếp cận năng lực, phù hợp với xu thế phát triển chương trình của các nước
tiên tiến, nhằm thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội:
"Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ
thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển
nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện
cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà trí, đức, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm
năng của mỗi học sinh". Đổi mới phương pháp dạy học được cho là vấn đề chiến
lược, có tính đột phá cho việc thực hiện chương trình này. Một trong những
phương pháp dạy học phát huy được năng lực tự học, đặc biệt là năng lực thực
hành, thí nghiệm của người học để đáp ứng với yêu cầu của chương trình GDPT
mới và nâng cao chất lượng giáo dục là phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
"Bàn tay nặn bột"(BTNB) là phương pháp dạy học tích cực dựa trên cơ sở
của sự tìm tòi- nghiên cứu, có thể phát huy cao tính tích cực, tự lực trong nhận
thức của học sinh, vừa đi sâu vào phát triển tư duy, vừa đảm bảo được nội dung
thực nghiệm. Phương pháp bàn tay nặn bột hình thành kiến thức mới cho học sinh
bằng các thí nghiệm tìm tòi, nghiên cứu để chính người học tìm ra câu trả lời cho
những vấn đề trong cuộc sống. Học sinh tự đưa ra giả thuyết khoa học, tự bố trí thí
nghiệm, thực hành thí nghiệm,…
Như chúng ta đã biết Sinh học là môn khoa học thực nghiệm, với hầu hết
các kiến thức, khái niệm, quá trình,…đều bắt nguồn từ thực tiễn. Vì vậy, thí
nghiệm có vai trò quan trọng trong việc kết nối kiến thức lý thuyết với thực tiễn.
Qua đó giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực quan sát, phân tích, làm
thí nghiệm, thực hành. Sinh học 10 theo chương trình GDPT 2018 tập trung nghiên
cứu sinh học tế bào, vi sinh vật và virut. Đây là những kiến thức mới, kích thích
được hứng thú, sáng tạo của học sinh; sau mỗi chương đều có bài thực hành giúp
học sinh vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn đời sống đồng thời phát huy
được năng lực thực hành, thí nghiệm, tìm tòi, sáng tạo của người học. Song thực tế
dạy học cho thấy kỹ năng thực hành của học sinh còn hạn chế, đôi lúc không đem
lại hiệu quả. Mặt khác nhiều giáo viên còn ngại vào phòng thực hành, ngại làm thí
nghiệm. Việc dạy học hướng tới phát triển năng lực cho học sinh chưa được chú
trọng, nhất là năng lực thực hành, thí nghiệm.
Từ những lý do trên, chúng tôi đã thực hiện đề tài: “Vận dụng phương
pháp bàn tay nặn bột vào dạy học phần “Trao đổi chất qua màng tế bào”- Sinh
học 10 THPT, nhằm phát huy năng lực thực hành, thí nghiệm cho học sinh”.
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2. Mục đích  nghiên cứu
- Đề tài tập trung nghiên cứu sâu vào việc vận dụng phương pháp bàn tay
nặn bột vào dạy học phần “Trao đổi chất qua màng tế bào”- Sinh học 10 nhằm
phát huy năng lực thực hành, thí nghiệm cho học sinh.
- Ngoài ra thông qua đề tài giúp bản thân và các đồng nghiệp đổi mới
PPDH, nâng cao năng lực dạy học đáp ứng được yêu cầu của chương trình GDPT
mới.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu, làm rõ cơ cở lý luận và thực tiễn của đề tài
- Tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng việc sử dụng phương pháp bàn tay
nặn bột nhằm phát huy năng lực thực hành, thí nghiệm cho học sinh trong môn
Sinh học ở các trường THPT trên địa bàn công tác
- Xây dựng nguyên tắc và quy trình vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột
vào dạy học.
- Đề xuất phương pháp và thiết kế các hoạt động vận dụng phương pháp bàn
tay nặn bột vào dạy học phần “Trao đổi chất qua màng tế bào”- Sinh học 10.
- Vận dụng phương pháp BTNB để tổ chức dạy học phần “Trao đổi chất
qua màng tế bào”- Sinh học 10
- Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng
phương pháp BTNB trong dạy học phần “Trao đổi chất qua màng tế bào”- Sinh
học 10. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học khi vận dụng
phương pháp BTNB.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Sử dụng phương pháp BTNB để tổ chức dạy học phần “Trao đổi chất qua
màng tế bào”- Sinh học 10 nhằm phát huy năng lực thực hành, thí nghiệm cho HS.
4.2. Phạm vi nghiêm cứu
- Đề tài nghiên cứu, khảo sát việc sử dụng phương pháp BTNB của các giáo
viên Sinh học và học sinh khối 10 trong các trường THPT trên địa bàn huyện Đô
Lương.
- Thời gian nghiên cứu: áp dụng cho học sinh khối 10 tại các trường THPT
trên địa bàn công tác trong năm học 2022-2023.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp
nghiên cứu tài liệu; Phương pháp điều tra; Phương pháp quan sát; Phương pháp
làm việc trong phòng thí nghiệm; Phương pháp nghiên cứu quan sát các sản phẩm
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hoạt động của  học sinh; Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp thông kê
toán học.
6. Điểm mới của đề tài
- Bổ sung và làm sáng tỏ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc vận dụng
phương pháp BTNB và các hoạt động học tập phát triển năng lực thực hành, thí
nghiệm cho HS.
- Đề tài góp phần đánh giá được thực trạng của việc vận dụng phương pháp
BTNB trong dạy học Sinh học ở trường THPT.
- Xây dựng được quy trình vận dụng, đề xuất phương pháp và thiết kế các
hoạt động vận dụng phương pháp BTNB trong dạy học phần “Trao đổi chất qua
màng tế bào”- Sinh học 10.
- Đề ra được một số giải pháp nâng cao hiệu quả của việc vận dụng phương
pháp BTNB trong dạy học môn Sinh học 10 theo chương trình GDPT 2018.
- Thông qua nội dung đề tài đóng góp thêm tài liệu tham khảo cho giáo viên
giảng dạy bộ môn Sinh học về đổi mới PPDH để đáp ứng với yêu cầu của chương
trình GDPT mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
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PHẦN II: NỘI  DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Trên thế giới
Giáo sư Georges Charpak (1924-2010)-Viện hàn lâm khoa học Pháp, là
người khai sinh ra phương pháp BTNB. Năm 1995, ông dẫn một đoàn gồm các nhà
khoa học và các đại diện của Bộ Giáo dục quốc gia Pháp đến một khu phố nghèo ở
Chicago của nước Mỹ, nơi có một phương pháp dạy học khoa học dựa trên việc
thực hành, thí nghiệm đang được thử nghiệm. Tháng 4/1996, hội thảo nghiên cứu
được tổ chức tại Poitiers(miền Trung nước Pháp), tại đây kế hoạch hành động đã
được giới thiệu và triển khai. Tháng 9/1996, cuộc thử nghiệm đầu tiên được tiến
hành bởi Bộ Giáo dục quốc gia Pháp với cuộc thi giữa 5 tỉnh thu hút được nhiều
giáo viên và trường học tham gia.
Ngay khi mới ra đời, phương pháp BTNB đã được tiếp nhận và truyền bá
rộng rãi. Nhiều quốc gia trên thế giới đã hợp tác với Viện Hàn lâm khoa học Pháp
trong việc phát triển phương pháp này như: Brazil, Bỉ, Afghanisstan, Campuchia,
Chilê, Trung Quốc, Thái Lan, Colombia, Hy lạp, Malaysia, Marốc, Serbi, Thụy Sỹ,
Đức…. Tháng 7/2004, trường hè Quốc tế về BTNB với chủ đề “Bàn tay nặn bột
trên thế giới: trao đổi, chia sẻ, đào tạo” đã được tổ chức bởi Erice – Ý dành cho các
chuyên gia Pháp và các nước. Hội đồng khoa học Quốc tế (International Council
for Science – ICS) và Hội các Viện Hàn lâm Quốc tế (International Academy
Panel – IAP) phối hợp tài trợ để thành lập cổng thông tin điện tử về giáo dục khoa
học, trong đó nội dung phương pháp BTNB được đưa vào. Nhiều dự án theo vùng
lãnh thổ, châu lục được hình thành để giúp đỡ, hỗ trợ cho việc phát triển phương
pháp BTNB tại các quốc gia. Tính đến năm 2009, có khoảng hơn 30 nước tham gia
trực tiếp vào chương trình BTNB.
1.1.2. Ở Việt Nam
Phương pháp dạy học BTNB được đưa vào Việt Nam là sự cố gắng nỗ lực to
lớn của Hội Gặp gỡ Việt Nam. Hội Gặp gỡ Việt Nam được thành lập vào năm
1993 theo luật Hội đoàn 1901 của Cộng hòa Pháp do Giáo sư Jean Trần Thanh
Vân-Việt kiều tại Pháp làm Chủ tịch. Hội tập hợp các nhà khoa học ở Pháp với
mục đích hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục; tổ chức
các hội thảo khoa học, trường học về Vật lý; trao học bổng khuyến học, khuyến tài
cho học sinh và sinh viên Việt Nam.
Phương pháp BTNB được giới thiệu tại Việt Nam cùng với thời điểm mà
phương pháp này mới ra đời và bắt đầu thử nghiệm áp dụng trong dạy học ở Pháp.
Đã có nhiều đợt tập huấn về BTNB của bộ giáo dục vầ đào tạo phối hợp với các Sở
GD ĐT cuả các địa phương như: Hà Nội (2004,2005), Thành phố HCM (2008), Đà
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Nẵng (2009), năm  2010 được tổ chức tại Trường Hermann Gmeiner, Vinh, Sở GD
– ĐT Nghệ An với 96 người tham gia.
Tháng 11/2011, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển kí
ban hành đề án triển khai phương pháp BTNB trong trường phổ thông giai đoạn
2011 - 2015. Đến năm học 2013 - 2014, phương pháp “Bàn tay nặn bột” đã được
triển khai rộng rãi ở cấp học Tiểu học và Trung học cơ sở tại 63 tỉnh, thành trong
cả nước, áp dụng với các môn khoa học tự nhiên: Hóa học, Vật lí, Sinh học… Đây
là phương pháp dạy học hiện đại, có nhiều ưu điểm trong việc kích thích tính tò
mò, ham muốn khám phá, say mê khoa học...của học sinh
1.2. Cơ sở lý luận
1.2.1. Phương pháp bàn tay nặn bột.
1.2.1.1. Khái niệm về phương pháp BTBN
"Bàn tay nặn bột" là một chiến lược về giáo dục khoa học, được Giáo sư
Georger Charpak (người Pháp) sáng tạo ra và phát triển từ năm 1995 dựa trên cơ
sở khoa học của sự tìm tòi – nghiên cứu, cho phép đáp ứng những yêu cầu dạy học
mới. Phương pháp BTNB là một phương pháp dạy học tích cực dựa trên thí
nghiệm tìm tòi- nghiên cứu, áp dụng cho việc giảng dạy các môn khoa học tự
nhiên. BTNB chú trọng đến việc hình thành kiến thức cho học sinh bằng các thí
nghiệm tìm tòi nghiên cứu để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được
đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu
hay điều tra...
Cũng như các phương pháp dạy học tích cực khác, BTNB luôn coi học sinh
là trung tâm của quá trình nhận thức, chính các em là người tìm ra câu trả lời và
lĩnh hội kiến thức dưới sự giúp đỡ của giáo viên.
1.2.1.2. Cơ sở khoa học của phương pháp BTNB
Dạy học khoa học dựa trên tìm tòi nghiên cứu là một phương pháp dạy và
học khoa học xuất phát từ sự hiểu biết về cách thức học tập của học sinh, bản chất
của nghiên cứu khoa học và sự xác định các kiến thức cũng như kĩ năng mà học
sinh cần nắm vững.
- Bản chất của nghiên cứu khoa học trong phương pháp BTNB: Tiến trình
tìm tòi nghiên cứu khoa học trong phương pháp BTNB là một vấn đề cốt lõi, quan
trọng. Tiến trình tìm tòi nghiên cứu của học sinh không phải là một đường thẳng
đơn giản mà là một quá trình phức tạp. Học sinh tiếp cận vấn đề đặt ra qua tình
huống (câu hỏi lớn của bài học); nêu các giả thuyết, các nhận định ban đầu của
mình, đề xuất và tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu; đối chiếu các nhận định (giả
thuyết đặt ra ban đầu); đối chiếu cách làm thí nghiệm và kết quả với các nhóm
khác; nếu không phù hợp học sinh phải quay lại điểm xuất phát, tiến hành lại các
thí nghiệm như đề xuất của các nhóm khác để kiểm chứng; rút ra kết luận và giải
thích cho vấn đề đặt ra ban đầu. Trong quá trình này, học sinh luôn luôn phải động
 


	7. D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
6
não, trao đổi  với các học sinh khác trong nhóm, trong lớp, hoạt động tích cực để
tìm ra kiến thức.
- Lựa chọn kiến thức khoa học trong phương pháp BTNB: Việc xác định
kiến thức khoa học phù hợp từng đối tượng học sinh là một vấn đề quan trọng đối
với giáo viên. Giáo viên phải tự đặt ra các câu hỏi như: Có cần thiết giới thiệu kiến
thức này không? Giới thiệu vào thời điểm nào? Cần yêu cầu học sinh hiểu ở mức
độ nào? Giáo viên có thể tìm câu hỏi này thông qua việc nghiên cứu chương trình,
sách giáo khoa và tài liệu hỗ trợ giáo viên để xác định rõ hàm lượng kiến thức
tương đối với trình độ, độ tuổi của học sinh và điều kiện địa phương.
- Cách thức học tập của học sinh: Phương pháp BTNB dựa trên thực
nghiệm và nghiên cứu cho phép giáo viên hiểu rõ hơn cách thức mà học sinh tiếp
thu các kiến thức khoa học. Phương pháp BTNB cho thấy cách thức học tập của
học sinh là tò mò tự nhiên, giúp các em có thể tiếp cận thế giới xung quanh mình
qua việc tham gia các hoạt động nghiên cứu.
1.2.1.3. Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp BTNB
- Học sinh quan sát một sự vật hay một hiện tượng của thế giới thực tại, gần
gũi với đời sống, dễ cảm nhận và các em sẽ thực hành trên những cái đó.
- Trong quá trình tìm hiểu, học sinh lập luận, bảo vệ ý kiến của mình, đưa ra
tập thể thảo luận những ý nghĩ và những kết luận cá nhân, từ đó có những hiểu biết
mà nếu chỉ có những hoạt động, thao tác riêng lẻ không đủ tạo nên.
- Những hoạt động do giáo viên đề xuất cho học sinh được tổ chức theo tiến
trình sư phạm nhằm nâng cao dần mức độ học tập. Các hoạt động này làm cho các
chương trình học tập được nâng cao lên và dành cho học sinh một phần tự chủ khá
lớn.
- Cần một lượng tối thiểu là 2 tiết/tuần trong nhiều tuần liền cho một đề tài.
Sự liên tục của các hoạt động và những phương pháp giáo dục được đảm bảo trong
suốt thời gian học tập.
- Bắt buộc mỗi học sinh phải có một quyển vở thực hành do chính các em
ghi chép theo cách thức và ngôn ngữ của các em.
- Mục tiêu chính là sự chiếm lĩnh dần dần các khái niệm khoa học và kĩ
thuật được thực hành, kèm theo là sự củng cố ngôn ngữ viết và nói của học
sinh.
1.2.1.4. Một số phương pháp tiến hành thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu
- Phương pháp quan sát: Quan sát được sử dụng để: Giải quyết một vấn đề;
Miêu tả một sự vật, hiện tượng; Xác định đối tượng; Kết luận.
- Phương pháp thí nghiệm trực tiếp: Một thí nghiệm yêu cầu học sinh trình
bày nên đảm bảo 4 phần chính: Vật liệu thí nghiệm; Bố trí thí nghiệm; Kết quả thu
được; Kết luận.
- Phương pháp làm mô hình: Để làm được mô hình cần có: Vật liệu làm mô
hình; Cách tiến hành; Kết quả thu được; Kết luận.
 


	8. D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
7
- Phương pháp  nghiên cứu tài liệu
1.2.1.5. Quy trình dạy học theo phương pháp BTNB:
Theo 5 bước cụ thể sau đây:
Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề
Tình huống xuất phát hay tình huống nêu vấn đề là một tình huống do giáo
viên chủ động đưa ra như là một cách dẫn nhập vào bài học. Tình huống xuất phát
phải ngắn gọn, gần gũi dễ hiểu đối với học sinh. Tình huống xuất phát nhằm lồng
ghép câu hỏi nêu vấn đề. Tình huống xuất phát càng rõ ràng thì việc dẫn nhập cho
câu hỏi nêu vấn đề càng dễ.
Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi lớn của bài học. Câu hỏi nêu vấn đề cần đảm
bảo yêu cầu phù hợp với trình độ, gây mâu thuẫn nhận thức và kích thích tính tò
mò, thích tìm tòi, nghiên cứu của học sinh nhằm chuẩn bị tâm thế cho học sinh
trước khi khám phá, lĩnh hội kiến thức. Giáo viên phải dùng câu hỏi mở, tuyệt đối
không được dùng câu hỏi đóng (trả lời có hoặc không) đối với câu hỏi nêu vấn đề.
Câu hỏi nêu vấn đề càng đảm bảo các yêu cầu nêu ra ở trên thì ý đồ dạy học của
giáo viên càng dễ thực hiện thành công.
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh
Hình thành quan niệm ban đầu từ đó hình thành các câu hỏi của học sinh là
bước quan trọng, đặc trưng của phương pháp BTNB. Trong bước này, giáo viên
khuyến khích học sinh nêu những suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình trước khi
được học kiến thức. Khi yêu cầu học sinh trình bày, giáo viên có thể yêu cầu nhiều
hình thức biểu hiện của học sinh, có thể là bằng lời nói (thông qua phát biểu cá
nhân), bằng cách viết hay vẽ để biểu hiện suy nghĩ. Từ những quan niệm ban đầu
của học sinh, giáo viên giúp học sinh đề xuất các câu hỏi. Chú ý xoáy sâu vào
những quan niệm liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học.
Giáo viên cần khéo léo chọn lựa một số quan niệm ban đầu khác biệt trong
lớp để giúp học sinh so sánh, từ đó giúp học sinh đặt câu hỏi liên quan đến nội
dung bài học. Đây là một bước khá khó khăn vì giáo viên cần phải chọn lựa các
quan niệm ban đầu tiêu biểu trong số hàng chục quan niệm của học sinh một cách
nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời điều khiển sự thảo luận của học
sinh nhằm giúp học sinh đề xuất các câu hỏi từ những sự khác biệt đó theo ý đồ
dạy học. Việc chọn lựa các quan niệm ban đầu không tốt sẽ dẫn đến việc so sánh
và đề xuất câu hỏi của học sinh gặp khó khăn.
Bước 3: Đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực
nghiệm
Đề xuất câu hỏi: Từ những khác biệt và phong phú về biểu tượng ban đầu
của HS, GV giúp HS đề xuất câu hỏi từ những khác biệt đó. Chú ý xoáy sâu vào
những sự khác biệt liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học. Đây là một bước
khá khó khăn vì GV cần phải chọn lựa các biểu tượng ban đầu tiêu biểu trong hàng
chục biểu tượng của HS một cách nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời
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linh hoạt điều  khiển thảo luận của HS nhằm giúp HS đề xuất câu hỏi từ những
khác biệt đó theo ý đồ dạy học. Sau khi chọn lọc các biểu tượng ban đầu của HS để
ghi chép (đối với mô tả bằng lời) hoặc gắn hình vẽ lên bảng hoặc vẽ nhanh lên
bảng (đối với hình vẽ), GV cần khéo léo gợi ý cho HS so sánh các điểm giống
(đồng thuận giữa các ý kiến) hoặc khác nhau (không nhất trí giữa các ý kiến) các
biểu tượng ban đầu. Từ những sự khác nhau cơ bản đó GV giúp HS đề xuất các
câu hỏi. Sau khi giúp HS so sánh và gợi ý để HS phân nhóm các ý kiến ban đầu,
GV hướng dẫn HS đặt các câu hỏi nghi vấn.
Từ các câu hỏi được đề xuất, giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh, đề nghị
các em đề xuất thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu để tìm câu trả lời cho các câu hỏi
đó. Sau khi học sinh đề xuất phương án thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, giáo viên
nêu nhận xét chung và quyết định tiến hành phương án thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn.
Trường hợp học sinh không đưa ra được phương án thí nghiệm tìm tòi - nghiên
cứu thích hợp, giáo viên có thể gợi ý hoặc đề xuất cụ thể phương án. Lưu ý rằng
phương án thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu ở đây được hiểu là các phương án để
tìm ra câu trả lời. Có nhiều phương pháp như quan sát, thực hành - thí nghiệm,
nghiên cứu tài liệu…
Bước 4: Tiến hành thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu
Từ các phương án thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu mà học sinh nêu ra, giáo
viên khéo léo nhận xét và lựa chọn thí nghiệm để học sinh tiến hành. Ưu tiên thực
hiện thí nghiệm trực tiếp trên vật thật. Một số trường hợp không thể tiến hành thí
nghiệm trên vật thật có thể cho làm mô hình, hoặc cho học sinh quan sát tranh vẽ.
Bước 5: Kết luận, hợp thức hóa kiến thức
Sau khi thực hiện thí nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, các câu trả lời dần dần
được giải quyết, kiến thức được hình thành, tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống hoặc
chưa chuẩn xác một cách khoa học. Giáo viên có nhiệm vụ tóm tắt, kết luận và hệ
thống lại để học sinh ghi vào vở coi như là kiến thức của bài học.
1.2.1.6. Đánh giá học sinh trong dạy học theo phương pháp BTNB
- Đánh giá học sinh qua quá trình thảo luận, trình bày, phát biểu ý kiến tại
lớp học
- Đánh giá học sinh trong quá trình làm thí nghiệm, thực hành.
- Đánh giá học sinh thông qua sự tiến bộ nhận thức của học sinh trong vở thí
nghiệm, thực hành.
1.2.2. Lý thuyết năng lực thực hành thí nghiệm
1.2.2.1. Khái niệm thực hành, thí nghiệm
- Thực hành - thí nghiệm là tự mình tiến hành làm các thí nghiệm, trực tiếp
quan sát các thí nghiệm, học sinh hiểu rõ mục đích thí nghiệm, điều kiện thí
nghiệm. Qua thí nghiệm học sinh xác định được bản chất của các hiện tượng quan
sát được.
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- Vai trò  của thực hành thí nghiệm: TN, TH có thể được sử dụng trong tất cả
các giai đoạn khác nhau của tiến trình dạy học; TN, TH có thể được sử dụng trong
tất cả các giai đoạn khác nhau của tiến trình dạy học như đề xuất vấn đề nghiên
cứu, giải quyết vấn đề (hình thành kiến thức, kĩ năng mới...), củng cố kiến thức và
kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng, kĩ xảo của HS; TN, TH góp phần vào việc
phát triển toàn diện HS; TN, TH là phương tiện góp phần quan trọng vào việc giáo
dục kĩ thuật tổng hợp cho HS; TN, TH là phương tiện kích thích hứng thú học tập
của HS.
Chính nhờ thí nghiệm và thông qua thí nghiệm mà ở đó học sinh tự tay tiến
hành các thí nghiệm, các em sẽ thực hiện các thao tác thí nghiệm một cách thuần
thục, khơi dậy ở các em sự say sưa, tò mò để khám phá ra những điều mới, những
điều bí ẩn từ thí nghiệm và cao hơn là hình thành nên những ý tưởng cho những thí
nghiệm mới. Đó cũng chính là những tác động cơ bản, giúp cho quá trình hoạt
động nhận thức của học sinh được tích cực hơn.
1.2.2.2. Năng lực thực hành, thí nghiệm
* Khái niệm: Năng lực thực hành, thí nghiệm có thể hiểu là khả năng vận
dụng các kiến thức, kĩ năng thực nghiệm, cùng với thái độ tích cực để giải quyết
các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Đó có thể là khả năng lý giải được một hiện
tượng, thực hiện thành công một thí nghiệm hay thực hành, khả năng chế tạo các
mô hình để phục vụ cuộc sống...
* Hệ thống các NL thực hành, thí nghiệm của học sinh:
- NL lập kế hoạch TN, TH
+ Đây là bước đầu tiên của quá trình làm TN, TH quyết định tới sự thành
công của một bài TN, TH. Xây dựng được một kế hoạch tốt sẽ tạo điều kiện thuận
lợi để HS tiến hành đúng hướng, đúng phương pháp, thu đủ kết quả và hoàn thành
đúng thời gian quy định.
+ NL lập kế hoạch TN gồm: NL xác định vấn đề, mục đích TN, TH; NL đề
xuất phương án TN, TH và lựa chọn phương án TN, TH; NL xây dựng tiến trình
làm TN, TH; NL lập các bảng biểu, đồ thị.
- NL tìm hiểu dụng cụ TN, TH:
+ TN, TH nào cũng được tiến hành với sự kết hợp nhiều dụng cụ khác nhau.
Mỗi dụng cụ đều có công dụng và nguyên tắc hoạt động riêng của nó. Do đó, trước
khi tiến hành TN, TH HS cần có KN tìm hiểu kĩ các dụng cụ liên quan để sử dụng
đúng cách, tránh làm hư hỏng và đảm bảo an toàn khi làm TN, TH
+ NL tìm hiểu dụng cụ bao gồm: NL quan sát hình dạng bên ngoài của dụng
cụ và gọi tên dụng cụ; NL tìm hiểu cấu tạo, công dụng, nguyên tắc hoạt động các
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dụng cụ; NL  đọc, hiểu các kí hiệu, số liệu kĩ thuật và giới hạn sử dụng trên dụng
cụ; NL chuẩn bị dụng cụ TN, TH.
- NL bố trí TN, TH:
+ Bố trí TN, TH là sắp xếp, lắp ráp các dụng cụ một cách trật tự, hợp lý và
bảo đảm an toàn trong khi làm TN, TH.
+ Sự bố trí thích hợp sẽ giúp quan sát được rõ ràng hiệu quả. Ngoài ra, trong
chương trình SGK có một số TN yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ trong khi
làm TN do đó nếu bố trí không hợp lý có thể xảy ra sự cố nguy hiểm như cháy nổ.
- NL thu thập số liệu, kết quả TN, TH:
+ Việc thu thập số liệu là căn cứ, cơ sở để phân tích và đưa ra kết luận cuối
cùng cho một bài TN, TH. Vì vậy cần ghi chép một cách có hệ thống, lập thành
bảng biểu cho dễ đối chiếu, so sánh.
+ Để rèn luyện NL này HS cần thực hiện các hành động như thao tác với
dụng cụ TN, TH, quan sát diễn biến, quan sát và ghi lại kết quả TN, TH.
- NL xử lý số liệu, nhận xét, đánh giá :
+ Đây cũng là NL quan trọng trong quá trình thực hiện một bài TN, TH.
+ NL xử lý số liệu bao gồm các NL: Quan sát hiện tượng, giải thích hiện
tượng, rút ra mối quan hệ giữa các số liệu thu thập được.
+ Sau khi xử lý xong số liệu thì cần đưa ra nhận xét xem kết quả có như
mong đợi. Cuối cùng, yêu cầu HS đề xuất phương án làm giảm sai lệch so với lý
thuyết.
- NL sửa chữa và chế tạo dụng cụ TN, TH: Trong quá trình sử dụng dụng cụ
TN, TH HS sẽ dễ dàng phát hiện những hư hỏng, nếu đó là những hư hỏng nhẹ
như đứt dây, hỏng vít… thì GV có thể yêu cầu các em tự sửa chữa, khắc phục. Nếu
thiết bị không thể sử dụng lại lần sau hoặc không có sẵn thì GV cũng có thể hướng
dẫn các em chế tạo dụng cụ khác thay thế. Đối với HS khá, giỏi có thể yêu cầu chế
tạo những dụng cụ phức tạp và tinh tế hơn.
* Bộ tiêu chí đánh giá năng lực TN, TH của học sinh
Tiêu chí 1. Lập được bản kế hoạch TN, TH hợp lý
Mức 1 Chưa tự lập được kế hoạch TN, TH GV cần phải đưa ra phương
án TN, TH và mẫu kế hoạch TN, TH để HS bắt chước và sao
chép rập khuôn các bước lập kế hoạch của GV.
Mức 2 Đã lập được bản kế hoạch nhưng còn sơ sài, phương án TN, TH
thiếu tính khả thi, vẫn cần sự định hướng và chỉ dẫn của GV.
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Mức 3 Biết  lập bản kế hoạch nhưng chưa đầy đủ, chi tiết, phương án TN,
TH có tính khả thi nhưng chưa tối ưu, cần sửa chữa, điều chỉnh, bổ
sung, góp ý của GV.
Mức 4 Đã tự đề xuất được phương án TN, TH, lập được bản kế hoạch chi
tiết, đầy đủ, đúng thời gian quy định mà không cần đến sự hỗ trợ,
can thiệp của GV.
Mức 5 Tự đề xuất và lựa chọn được phương án TN, TH tối ưu, trình bày
đầy đủ và chi tiết bản kế hoạch trong thời gian ngắn.
Tiêu chí 2. Tìm hiểu đầy đủ về dụng cụ, hóa chất, biết cách sử dụng dụng
cụ TN, TH
Mức 1 Chưa biết cách tìm hiểu dụng cụ, hóa chất và cách thức sử dụng
dụng cụ, hóa chất TN, TH. GV cần phải thực hiện mẫu các thao tác
tìm hiểu dụng cụ, hóa chất và cách thức sử dụng dụng cụ, hóa chất
để HS làm theo và thực hiện rập khuôn các thao tác đó theo GV
Mức 2 Bước đầu biết tìm hiểu dụng cụ, hóa chất thực hiện các thao tác sử
dụng dụng cụ nhưng cần sự hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ của GV.
Mức 3 Biết tìm hiểu dụng cụ, hóa chất khi quan sát trực tiếp dụng cụ, hóa
chất và đọc tài liệu hướng dẫn. Tự thao tác được với dụng cụ, hóa
chất mà không cần sự hỗ trợ nhiều của GV.
Mức 4 Từ việc quan sát trực tiếp các dụng cụ, hóa chất và đọc bản hướng
dẫn, HS tự tìm hiểu được dụng cụ mới (mà trước đó chưa được
biết). Thao tác được với dụng cụ, hóa chất mà không cần sự hướng
dẫn, trợ giúp của GV.
Mức 5 Tự tìm hiểu và thao tác được với một dụng cụ mới trong thời gian
ngắn.
Tiêu chí 3. Lắp đặt, bố trí TN, TH đúng và hợp lý.
Mức 1 Chưa tự tháo lắp dụng cụ theo sơ đồ, cần GV làm mẫu để bắt
chước, làm theo.
Mức 2 Đã tháo lắp được các dụng cụ dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của GV, bố
trí TN, TH theo hướng dẫn của tài liệu nhưng thao tác còn nhiều
lúng túng, vụng về.
Mức 3 Tự tháo lắp, bố trí được được các dụng cụ TN, TH theo sơ đồ
nhưng chưa đảm bảo về mặt không gian cũng như thời gian, GV
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cần chỉnh sửa  cho phù hợp
Mức 4 Tự tháo lắp dụng cụ, bố trí TN, TH một cách chính xác không cần
tới sự chỉ dẫn của GV.
Mức 5 Tháo lắp các dụng cụ một cách chính xác, thuần thục với tốc độ
cao, bố trí TH , đảm bảo hợp lý về mặt không gian.
Tiêu chí 4. Thu thập nhanh chóng và chính xác các số liệu và kết quả TN, TH
Mức 1 Chưa biết cách lựa chọn, điều chỉnh dụng cụ để thu thập số liệu,
cần sự làm mẫu các thao tác đo đạc, thu thập số liệu của GV để
bắt chước theo.
Mức 2 Biết lựa chọn, điều chỉnh dụng cụ và thu thập số liệu dưới sự hướng
dẫn chi tiết, tỉ mỉ của GV.
Mức 3 Biết lựa chọn và điều chỉnh được dụng cụ hợp lý, thu thập được số
liệu nhưng còn chậm và phải thực hiện nhiều lần mới đạt kết quả.
Mức 4 Lựa chọn đúng, điều chỉnh dụng cụ chính xác, thu thập số liệu đúng
Mức 5 Lựa chọn, điều chỉnh dụng cụ một cách chính xác, nhanh chóng,
thu thập số liệu nhanh, chính xác.
Tiêu chí 5. Xử lí nhanh các số liệu, rút ra được các nhận xét về kết quả TN,
TH và đánh giá được quá trình làm TN, TH
Mức 1 Không tự xử lý được kết quả thu được và còn nhận xét kết quả theo
mẫu của GV cung cấp
Mức 2 Biết cách xử lý kết quả nhưng cần có sự chỉ dẫn, chi tiết của GV
khi xử lí số liệu và rút ra nhận xét.
Mức 3 Xử lí được các số liệu và rút ra các nhận xét nhưng kết quả còn sai
lệch so với thực tế, nhận xét đánh giá chưa cụ thể, chi tiết.
Mức 4 Xử lí được các số liệu và đưa ra được các nhận xét về quá trình
làm TN, TH. Kết quả TN, TH phù hợp với thực tế, chưa có biện
pháp khắc phục những tồn tại trong quá trình làm TN, TH
Mức 5 Nhanh chóng xử lí được số liệu, rút ra được nhận xét về
quá trình làm TN. Kết quả
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Mức 5 Nhanh  chóng xử lí được số liệu, rút ra được nhận xét về quá trình
làm TN, TH. Kết quả thực nghiệm phù hợp với thực tế, đề xuất
được biện pháp khắc phục những tồn tại trong quá trình làm TN,
TH.
Tiêu chí 6. Sửa chữa, chế tạo dụng cụ, mô hình TN, TH
Mức 1 Chưa tự sửa chữa được các thiết bị TN, TH hư hỏng kể cả những
hư hỏng nhẹ. Chưa chế tạo được dụng cụ. Mô hình TN, TH theo
phương án đã đề xuất.
Mức 2 Bước đầu sửa chữa được một số hư hỏng đơn giản, chế tạo được
một số dụng cụ, mô hình TN, TH đơn giản nhưng cần sự hướng dẫn
chi tiết của GV.
Mức 3 Biết sửa chữa một số thiết bị hư hỏng mà ít cần đến sự hướng dẫn
của GV, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Đã chế tạo được một số dụng
cụ, mô hình TN, TH nhưng tính thẩm mĩ và kĩ thuật chưa cao, GV
cần phải cải tiến và bổ sung.
Mức 4 Tự sửa chữa được các thiết bị hư hỏng. Chế tạo được dụng cụ, mô
hình TN, TH phù hợp với phương án lựa chọn mà không cần sự bổ
sung, góp ý của GV.
Mức 5 Sửa chữa được các hư hỏng với tốc độ và hiệu quả cao. Chế tạo
được thiết bị TN, TH phù hợp với phương án đã đề xuất, đảm bảo
tính thẩm mĩ, kĩ thuật cao và hoàn thành trong thời gian ngắn.
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Thực trạng sử dụng phương pháp BTNB trong dạy học môn Sinh
học ở trường THPT.
Để nắm được thực trạng sử dụng phương pháp BTNB trong dạy học chúng
tôi đã khảo sát ý kiến của 28 giáo viên của 4 trường THPT trên địa bàn công tác
bằng hệ thống câu hỏi thông qua phiếu khảo sát ( theo đường link:
https://forms.gle/66vzoiQtCvgegybs6, kết hợp với phỏng vấn thu được kết quả như
sau:
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Qua phân tích  kết quả trên cho thấy cho thấy:
+ Chỉ có 25% GV nắm rõ về lý thuyết BTNB, đa số là đã được tập huấn lý
thuyết BTNB nhưng không nhớ nhiều (51,65%), vẫn còn 21,4% không nắm rõ.
Điều này cho thấy đây là phương pháp dạy học mới, chưa được áp dụng nhiều. Đa
số GV đã hiểu đúng về phương pháp BTNB (89,3%), đã thấy được ưu điểm của
việc dạy học theo phương pháp BTNB.
+ 100% GV đều thấy mức độ cần thiết của việc hướng dẫn HS tự học thông
qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu. Tuy nhiên số GV biết quy
trình khi dạy học theo BTNB không nhiều (28,6%), vẫn còn 14,3% GV đang hiểu
sai về quy trình khi áp dụng BTNB, điều này gây nhiều khó khăn dẫn đến chất
lượng giáo dục không đạt hiệu quả cao
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Qua trao đổi  với GV kết hợp với kết quả khảo sát chúng tôi thấy rằng,
nguyên nhân của thực trạng trên là do: GV chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với
phương pháp BTNB; Năng lực tự học của học sinh chưa cao; Cơ sở vật chất, kỹ
thuật còn hạn chế, dụng cụ thí nghiệm, mô hình khó kiếm, khó làm; Tốn thời gian
chuẩn bị cũng như tổ chức hoạt động cho HS; Khó đánh giá năng lực của HS; Sĩ số
lớp quá đông.
1.3.2. Thực trạng hứng thú của hoc sinh khi sử dụng phương pháp BTNB
trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT.
Để biết được hứng thú học tập của học sinh qua hoạt động làm thí nghiệm,
quan sát và nghiên cứu tài liệu chúng tôi tiến hành khảo sát 231 học sinh khối 10
bằng hệ thống câu hỏi thông qua phiếu khảo sát (theo đường link:
https://forms.gle/ddm37zvmcLbzREwx6), đã thu được kết quả như sau:
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Qua phân tích  phiếu điều tra cho thấy:
- Đa số HS (62,8%) rất hứng thú với việc tự học thông qua làm thí nghiệm,
quan sát, nghiên cứu tài liệu, mức độ ghi nhớ kiến thức cao (53,7%), hầu hết các
em (76,6% ) đều tự tin có thể thiết kế được các thí nghiệm, dụng cụ tự tạo hoàn
chỉnh trong quá trình học cũng như sau khi học.
Tuy nhiên, các em còn gặp nhiều khó khăn: HS chưa được tiếp xúc nhiều
với phương pháp BTNB (thỉnh thoảng GV mới áp dụng chiếm 76,2% chậm chí
còn 1,7% GV không sử dụng phương pháp BTNB ); Nguồn tài liệu ngoài SGK còn
hạn chế; Trình độ sử dụng máy tính và internet còn hạn chế
Qua kết quả trên, cho thấy vẫn còn giáo viên Sinh học chưa nắm vững lý
thuyết BTNB, phương pháp này chưa được sử dụng thường xuyên. Vì vậy, việc tập
trung nghiên cứu, thiết kế các hoạt động dạy học vận dụng phương pháp BTNB trong
môn Sinh học đặc biệt là theo chương trình GDPT 2018 là rất cần thiết. Qua kết quả
điều tra, chúng tôi nhận thấy đa số GV thấy được sự cần thiết của việc vận dụng
phương pháp BTNB để tổ chức các hoạt động học tập của HS. Hứng thú học tập
của HS rất cao khi được học theo phương pháp BTNB. Tuy nhiên, thực tế việc
thiết kế và sử dụng bài học vận dụng phương pháp BTNB trong dạy học Sinh học
chưa được GV quan tâm. Nguyên nhân của thực trạng này là do cơ sở vật chất
phục vụ cho dạy học còn thiếu, năng lực học tập của HS không đồng đều, GV chưa
có kĩ năng thiết kế bài học vận dụng các kỹ thuật dạy học mới nói chung và vận
dụng phương pháp BTNB nói riêng.
Thực tiễn nêu trên đã khẳng định việc thiết kế vận dụng phương pháp
BTNB để dạy học Sinh học ở trường THPT là điều rất cần thiết.
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CHƯƠNG 2: VẬN  DỤNG PHƯƠNG PHÁP BTNB VÀO DẠY HỌC
PHẦN “TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO” - SINH HỌC 10
2.1. Khái quát nội dung phần “Trao đổi chất qua màng tế bào” - Sinh
học 10.
2.1.1. Các năng lực được hình thành trong phần “Trao đổi chất qua màng
tế bào”
* Năng lực đặc thù:
- Nhận thức sinh học:
+ Nêu được khái niệm trao đổi chất qua màng tế bào.
+ Phân biệt được các hình thức vận chuyển thụ động và chủ động. Nêu
được ý nghĩa của các hình thức đó. Lấy được ví dụ minh họa.
+ Trình bày được hiện tượng nhập bào và xuất bào thông qua biến dạng
của màng tế bào. Lấy được ví dụ minh họa.
+ Tiến hành được thí nghiệm và vẽ được hình ảnh tế bào co nguyên sinh, khí
khổng đóng
+ Tiến hành được thí nghiệm và vẽ được hình ảnh tế bào phản co nguyên
sinh, khí khổng mở
+ Biết cách điều khiển sự đóng, mở của tế bào khí khổng thông qua điều
khiển mức độ thẩm thấu ra vào tế bào.
- Năng lực tìm hiểu thế giới sống: Tìm hiểu quá trình muối dưa, muối cà,
ngâm mơ …
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Giải thích được tại sao dùng nước
muối sinh lý để súc miệng, rửa vết thương… Biết vận dụng kiến thức trao đổi
chất qua màng tế bào vào các hoạt động sống thường ngày.
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc SGK, quan sát tranh
ảnh để tìm hiểu về khái niệm trao đổi chất qua màng, hoàn thành PHT: Các cơ
chế trao đổi chất qua màng tế bào, năng lực thực hành, thí nghiệm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để tìm hiểu các cơ chế trao
đổi chất qua màng tế bào, trong hoạt động luyện tập và vận dụng.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết các tình huống liên quan
đến thực tiễn đời sống như sử dụng nước muối sinh lý, tạo hoa ớt cay…
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2.1.2. Căn cứ  để vận dụng phương pháp BTNB trong phần “Trao đổi chất
qua màng tế bào”.
Phần “ Trao đổi chất qua màng tế bào” gồm bài 10 - Trao đổi chất qua màng
tế bào và bài 11- Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh, đây là những
kiến thức sinh lý thuộc về khái niệm, quá trình, cơ chế và ứng dụng. Trong quá
trình học tập chỉ dừng lại ở quan sát, mô tả hiện tượng thì chỉ thấy được những dấu
hiệu bên ngoài mà không thấy được bản chất bên trong. Hơn nữa kiến thức ở phần
này rất gần gũi với HS thông qua các hiện tượng thực tế như hiện tượng chẻ rau
muống ngâm trong nước, hiện tượng héo lá khi tưới cây vào lúc trưa nắng, hay ướp
muối để bảo quản thịt cá...Các thí nghiệm khi dạy kiến thức sinh lý có tác dụng
khắc sâu, chính xác hóa và mở rộng kiến thức cho HS. Các thí nghiệm trong phần
này tương đối đơn giản, dễ làm, dễ theo dõi kết quả. Vì vậy học sinh có thể tự đề
xuất được các phương án thí nghiệm và tiến hành làm để kiểm chứng, qua đó dễ
dàng hình thành kiến thức mới và dễ dàng giải thích được các hiện tượng thực tế.
Vì vậy sử dụng phương pháp BTNB vào dạy phần “ Trao đổi chất qua màng tế
bào” là tối ưu.
2.2. Quy trình vận dụng và thiết kế các hoạt động vận dụng phương
pháp BTNB trong dạy học phần“Trao đổi chất qua màng tế bào”- Sinh học 10.
2.2.1. Quy trình vận dụng phương pháp BTNB trong dạy học sinh học 10.
Bước 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề (thực hiện ở bước
giao nhiệm vụ học tập - phần tổ chức thực hiện)
- Giáo viên đưa ra những tình huống hấp dẫn để dẫn nhập vào bài học. Tình
huống xuất phát phải ngắn gọn, gần gũi dễ hiểu đối với HS.
- GV dùng câu hỏi mở để nêu vấn đề đảm bảo yêu cầu phù hợp với trình độ,
gây mâu thuẫn nhận thức và kích thích tính tò mò, thích tìm tòi, nghiên cứu của HS
nhằm chuẩn bị tâm thế cho HS trước khi khám phá, lĩnh hội kiến thức.
Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh (thực hiện ở bước thực
hiện nhiệm vụ học tập - phần tổ chức thực hiện)
GV khuyến khích HS nêu những suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình về
sự vật hiện tượng mới (kiến thức mới) trước khi học được kiến thức đó
Bước 3: Đề xuất câu hỏi hay giả thuyết và thiết kế phương án thực
nghiệm (thực hiện ở bước thực hiện vụ học tập - phần tổ chức thực hiện)
- GV chọn lựa các biểu tượng ban đầu tiêu biểu trong hàng chục biểu tượng
của HS một cách nhanh chóng theo mục đích dạy học, đồng thời linh hoạt điều
khiển thảo luận của HS nhằm giúp HS đề xuất câu hỏi từ những khác biệt đó theo
ý đồ dạy học. Sau khi chọn lọc các biểu tượng ban đầu của HS để ghi chép (đối với
mô tả bằng lời) hoặc gắn hình vẽ lên bảng hoặc vẽ nhanh lên bảng (đối với hình
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vẽ), GV gợi  ý cho HS so sánh các điểm giống (đồng thuận giữa các ý kiến) hoặc
khác nhau (không nhất trí giữa các ý kiến) các biểu tượng ban đầu. Từ những sự
khác nhau cơ bản đó GV giúp HS đề xuất các câu hỏi. GV yêu cầu HS đề xuất thực
nghiệm tìm tòi nghiên cứu. Sau khi HS đề xuất phương án thực nghiệm tìm tòi -
nghiên cứu, GV nêu nhận xét chung và quyết định tiến hành PP thí nghiệm
Bước 4: Tiến hành thí nghiệm tìm tòi – nghiên cứu (thực hiện ở bước
thực hiện nhiệm vụ học tập - phần tổ chức thực hiện)
- Từ các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu mà HS nêu ra, GV
nhận xét và lựa chọn dụng cụ thí nghiệm thích hợp để HS tiến hành nghiên cứu.
Khi tiến hành thí nghiệm, GV nêu rõ yêu cầu và mục đích thí nghiệm hoặc yêu cầu
HS cho biết mục đích của thí nghiệm chuẩn bị tiến hành. Sau đó GV phát cho HS
các dụng cụ và vật liệu thí nghiệm tương ứng với các hoạt động.
- Mỗi thí nghiệm được thực hiện xong, GV nên dừng lại để HS rút ra kết
luận. GV lưu ý HS ghi chép vật liệu thí nghiệm, cách bố trí và thực hiện thí
nghiệm (mô tả bằng lời hay vẽ sơ đồ), ghi lại kết quả thực hiện thí nghiệm
Bước 5: Kết luận và hợp thức hoá kiến thức (thực hiện ở bước báo cáo
kết quả, thảo luận và bước nhận định và kết luận - phần tổ chức thực hiện)
- Sau khi thực hiện thực nghiệm tìm tòi – nghiên cứu, các câu trả lời dần dần
dược giải quyết, các giả thuyết được kiểm chứng, kiến thức được hình thành, tuy
nhiên vẫn chưa có hệ thống hoặc chưa chuẩn xác một cách khoa học. GV có nhiệm
vụ tóm tắt, kết luận và hệ thống lại kiến thức để HS khắc sâu.
- GV khắc sâu kiến thức cho HS bằng cách cho HS nhìn lại, đối chiếu lại các
ý kiến ban đầu (bước 2). Như vậy từ những quan niệm ban đầu sai lệch, sau quá
trình thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, chính HS tự phát hiện ra mình sai hay đúng
mà không phải do GV nhận xét một cách áp đặt. Chính HS tự phát hiện những sai
lệch trong nhận thức và tự sửa chữa, thay đổi một cách chủ động. Những thay đổi
này sẽ giúp HS ghi nhớ một cách lâu hơn, khắc sâu kiến thức.
2.2.2. Thiết kế các hoạt động vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột
trong dạy học phần “Trao đổi chất qua màng tế bào”- Sinh học 10.
2.2.2.1. Hoạt động dạy học vận dụng phương pháp BTNB dựa vào phương
pháp làm mô hình.
HĐ: Tìm hiểu: Cấu trúc và chức năng của màng tế bào
Bước 1: Tình huống xuất phát
GV: Chiếu tranh và hỏi: Đây là gì?
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HS: Quan sát  tranh và tiếp nhận câu hỏi
Bước 2: Bộc lộ quan điểm của học sinh
GV: yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nêu quan điểm ban đầu của nhóm để
trả lời câu hỏi
HS: Thảo luận, trình bày ý kiến chung của nhóm.
Bước 3: Đề xuất giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm
GV: So sánh kết quả của các nhóm, làm rõ sự khác nhau giữa kết quả của
các nhóm.
GV hướng dẫn HS đề xuất các câu hỏi liên quan như: Màng tế bào có cấu
trúc như thế nào ? Vì sao màng tế bào có cấu trúc khảm- động ? Màng tế bào thực
hiện những chức năng gì?...).
GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất cách kiểm chứng quan điểm của
nhóm. HS có thể đưa ra nhiều phương án khác nhau.
GV phân tích, nhận xét và cung cấp hình ảnh mô hình màng sinh chất
GV: Yêu cầu học sinh làm mô hình màng TB bằng các vật liệu khác nhau
HS: Quan sát hình ảnh và lên phương án thiết kế mô hình màng TB
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm
HS tiến hành làm mô hình màng TB bằng 2 loại chất liệu:
+ Tổ 1 và 2: Làm bằng giấy
+ Tổ 3 và 4: Làm bằng xốp
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Bước 5: Kết  luận và hệ thống hóa kiến thức
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả, nhận xét và chuẩn hoá kiến thức
- Màng tế bào có cấu trúc khảm - động gồm:
+ Lớp kép photpholipid
+ Các protein màng: protein xuyên màng và protein rìa màng
+ Ngoài ra còn có các phân tử cholesterol (TBĐV) và sterol (TBTV)
- Chức năng:
+ Ngăn cách màng tế bào chất với môi trường bên ngoài, bảo vệ tế bào trước
các yếu tố bất lợi của môi trường
+ Kiểm soát các chất ra vào tế bào theo cách có thể điều chỉnh số lượng, tốc
độ các chất ra vào tế bào (tế bào có tính thấm chọn lọc, chỉ cho những chất nhất
định ra vào tế bào)
+ Tiếp nhận thông tin từ môi trường và truyền tin vào trong tế bào nhờ đó tế
bào có thể đưa ra các đáp ứng thích nghi với điều kiện môi trường.
+ Quy định hình dạng tế bào phù hợp với chức năng của chúng.
2.2.2.2. Hoạt động dạy học vận dụng phương pháp BTNB dựa vào phương
pháp quan sát kết hợp phương pháp nghiên cứu tài liệu
HĐ: Tìm hiểu phần trao đổi chất qua màng tế bào
*Phần: Vận chuyển chủ động
Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát
Chiếu video về quá trình lọc máu tạo nước tiểu ở đơn vị chức năng của thận:
https://www.youtube.com/watch?v=LCfwsW_crEU
Vì sao các chất như đường, các amino acid, nước, muối khoáng lại được hấp
thụ lại để trả về máu? Những chất này được hấp thụ lại máu theo con đường nào?
Bước 2: Hình thành biểu tượng ban đầu của HS
GV: yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nêu quan điểm ban đầu của nhóm để
trả lời câu hỏi
HS: Thảo luận, trình bày ý kiến chung của nhóm.
Bước 3: Đề xuất giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết
GV: So sánh kết quả của các nhóm, làm rõ sự khác nhau giữa kết quả của
các nhóm.
GV hướng dẫn HS đề xuất các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức về
các hình thức vận chuyển chủ động (HS có thể nêu ra các câu hỏi liên quan như:
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Hình thức vận  chuyển đó theo cơ chế nào? Nguyên lý ra sao? Điểm khác
nhau cơ bản để phân biệt các hình thức vận chuyển trên với hình thức vận chuyển
thụ động?...).
GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất cách kiểm chứng quan điểm của
nhóm. HS có thể đưa ra nhiều phương án khác nhau.
GV phân tích, nhận xét và chiếu video về cơ chế vận chuyển chủ động:
https://www.youtube.com/watch?v=I77AzgaFImg
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm
HS xem video kết hợp nghiên cứu tài liệu, từ đó rút ra:
- Vận chuyển chủ động là gì? Theo nguyên lý nào ?
- Khác biệt cơ bản giữa vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động?
Bước 5: Kết luận, hệ thống hóa kiến thức
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả, nhận xét và chuẩn hoá kiến thức
Kết luận về vận chuyển chủ động:
- Là quá trình vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ chất tan thấp
đến nơi có nồng độ chất tan cao và cần tiêu tốn năng lượng.
- Các chất được vận chuyển qua kênh protein đặc hiệu.
- Vận chuyển chủ động giữ vai trò quan trọng đối với mọi hoạt động sống
của tế bào. Tốc độ vận chuyển chủ động phụ thuộc vào nhu cầu của cơ thể.
GV: Đưa ra câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với tế bào máu khi lượng nước trong
máu bị giảm nhiều? Khi đó cơ thể điều hòa bằng cách nào?
* Phần:Vận chuyển vật chất nhờ biến dạng màng tế bào
Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát: Chiếu video về sự thực bào của tế
bào bạch cầu: https://www.youtube.com/watch?v=UevpfpLAKzU
Quá trình bảo vệ cơ thể thực bào của tế bào bạch cầu nhờ quá trình gì? Quá
trình đó xảy ra như thế nào? Dựa trên nguyên lý nào?
Bước 2: Hình thành biểu tượng ban đầu của HS
GV: yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nêu quan điểm ban đầu của nhóm để
thực hiện yêu cầu của GV.
HS: Thảo luận, phát biểu ý kiến chung của nhóm.
Bước 3: Đề xuất giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết
GV: So sánh kết quả của các nhóm, làm rõ sự khác nhau giữa kết quả của
các nhóm.
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GV hướng HS  đề xuất các câu hỏi liên quan như: Vận chuyển các chất nhờ
biến dạng màng TB gồm những quá trình nào? Phân biệt thực bào, ẩm bào và xuất
bào? Những quá trình này có gì khác so với vận chuyển chủ động và vận chuyển
thụ động?...
GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất cách kiểm chứng quan điểm của
nhóm. HS có thể đưa ra nhiều phương án khác nhau.
GV phân tích, nhận xét và chiếu video về cơ chế nhập bào và xuất bào:
https://www.youtube.com/watch?v=bdygq8ViF0E
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm
HS xem video kết hợp nghiên cứu tài liệu, hoàn thiện phiếu học tập:
Phương thức Nhập bào Xuất bào
Khái niệm
Cơ chế
Bước 5: Kết luận, hệ thống hóa kiến thức
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả, nhận xét và chuẩn hoá kiến thức:
Phương
thức
Nhập bào Xuất bào
Khái niệm
Là phương thức tế bào đưa các chất
vào bên trong bằng cách biến dạng
màng tế bào, cần tiêu tốn năng
lượng.
Là phương thức tế bào đưa
các chất ra khỏi tế bào bằng
cách biến dạng màng tế bào,
cần tiêu tốn năng lượng
Cơ chế
Màng TB lõm vào bao bọc lấy chất
cần vận chuyển tạo nên một túi vận
chuyển tách rời khỏi màng và đi vào
trong tế bào chất.
- Nhập bào với chất tan → Ẩm bào
- Nhập bào với chất rắn → Thực bào
Các chất có kích thước lớn
cần đưa ra khỏi tế bào được
bao bọc trong túi vận chuyển,
sau đó túi này liên kết với
màng tế bào giải phóng các
chất ra ngoài
GV: Đưa ra 1 số câu hỏi để củng cố kiến thức
Câu 1: Các quá trình sau đây là nhập bào hay xuất bào? Giải thích.
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- Trùng giày  lấy thức ăn
- Tế bào tuyến tụy tiết enzyme, hoocmon.
Câu 2: Để đưa 1 loại thuốc vào trong 1 tế bào của cơ thể (như tế bào ung
thư) người ta thường bao gói thuốc trong các túi vận chuyển. Hãy mô tả cách tế
bào lấy thuốc vào bên trong tế bào
2.2.2.3. Hoạt động dạy học vận dụng phương pháp BTNB dựa vào phương
pháp thí nghiệm trực tiếp kết hợp phương pháp nghiên cứu tài liệu
* HĐ: Tìm hiểu vận chuyển thụ động
Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát
GV: Cầm lọ nước hoa và hỏi: Điều gì xảy ra khi cô mở nắp lọ nước hoa và
xịt dung dịch nước hoa ra ngoài ?
Bước 2: Hình thành biểu tượng ban đầu của HS
GV: Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nêu quan điểm ban đầu của nhóm để
trả lời câu hỏi.
HS: Thảo luận, trình bày ý kiến chung của nhóm.
Bước 3: Đề xuất giả thuyết và phương án kiểm chứng giả thuyết
GV: So sánh kết quả của các nhóm, làm rõ sự khác nhau giữa kết quả của
các nhóm.
GV hướng dẫn HS đề xuất các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức về
các hình thức vận chuyển thụ động (HS có thể nêu ra các câu hỏi liên quan như: Vì
sao mùi nước hoa có thể bay khắp phòng học? Tại sao bạn ngồi gần vị trí GV xịt
nước hoa lại ngửi thấy mùi nặng hơn bạn ngồi dưới góc lớp? Các phân tử nước hoa
di chuyển theo cơ chế nào? Nguyên lý ra sao?...).
GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất cách kiểm chứng quan điểm của
nhóm. HS có thể đưa ra nhiều phương án khác nhau.
GV phân tích, vận chuyển thụ động tuân theo các nguyên tắc vật lí nên có
thể dùng các thí nghiệm để kiểm chứng. GV cung cấp dụng cụ thí nghiệm: lọ nước
hoa, gói trà lipton, các cốc nước ở các nhiệt độ khác nhau (nước lọc, nước đá, nước
nóng)…yêu cầu HS trình bày các ý tưởng thiết kế các thí nghiệm kiểm chứng.
Bước 4: Tiến hành thực nghiệm
HS tiến hành làm thí nghiệm kiểm chứng:
- Thí nghiệm xịt nước hoa: HS tiến hành xịt nước hoa và cho nhận xét về
nồng độ mùi nước hoa:
+ Khi tiến hành xịt ít
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+ Khi tiến  hành xịt nhiều
- Thí nghiệm với trà lipton
+ Thí nghiệm 1: Cho các gói trà lipton vào các cốc khác nhau: cốc 1: nước
đá, cốc 2: nước lọc, cốc 3: nước nóng.
Nhận xét màu sắc nước ở các cốc sau 30s? Giải thích?
+ Thí nghiệm 2: Cho 2 cốc nước có cùng lượng nước, cùng nhiệt độ. Cốc 4:
1 túi trà, cốc 5: 2 túi trà.
Nhận xét màu sắc nước ở cốc 4, cốc 5 sau 30s? Giải thích?
 Nhận xét chiều vận chuyển của chất tan trong tất cả các thí nghiệm trên?
(Từ nơi có nồng độ chất tan cao đến nơi có nồng độ chất tan thấp). Từ đó nêu khái
niệm vận chuyển thụ động? Nguyên lý? Các yếu tố ảnh hưởng?
Bước 5: Kết luận, hệ thống hóa kiến thức
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả, nhận xét và chuẩn hoá kiến thức:
Kết luận về vận chuyển thụ động:
- Là sự vận chuyển các chất qua màng mà không tiêu tốn năng lượng.
- Nguyên lí: Khuếch tán (các chất tan đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có
nồng độ thấp; Nước đi từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp).
- Chất tan khuếch tán qua màng bằng 2 cách: trực tiếp qua lớp photpholipit
(khuếch tán đơn giản) và kênh protein xuyên màng( khuếch tán tăng cường)
- Tốc độ vận chuyển phụ thuộc vào kích thước phân tử, sự chênh lệch nồng
độ, nhiệt độ, chênh lệch điện thế giữa 2 bên màng…
- Dựa vào sự chênh lệch nồng độ giữa môi trường bên trong và bên ngoài tế
bào chia 3 loại môi trường: Môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương.
+ Môi trường ưu trương: có nồng độ chất tan bên ngoài môi trường cao hơn
tổng nồng độ chất tan trong TB.
+ Môi trường nhược trương: có nồng độ chất tan bên ngoài môi trường thấp
hơn tổng nồng độ chất tan trong TB.
+ Môi trường đẳng trương: có nồng độ chất tan bên ngoài môi trường bằng
tổng nồng độ chất tan trong TB.
GV có thể liên hệ thực tế:
+ Tại sao khi rửa rau sống nếu ta cho nhiều muối vào nước để ngâm rau thì
rau rất nhanh bị héo?
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+ Tại sao  khi ngâm măng khô, mộc nhĩ khô vào nước sạch, sau một thời
gian thì măng, mộc nhĩ trương to?
+ Vì sao trên các loại đất mặn các loài cây (đước, sú, vẹt) vẫn phát triển bình
thường?
* HĐ: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
Bước 1: Tình huống xuất phát
GV: Chiếu video: https://www.youtube.com/watch?v=tCv66DdEsNI
Xem video và cho biết điều gì sẽ xảy ra khi tế bào ở trong môi trường ưu
trương, nhược trương
HS: Tiếp nhận câu hỏi và suy nghĩ trả lời
Bước 2: Bộc lộ quan điểm của học sinh
GV: Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, nêu quan điểm ban đầu của nhóm để
trả lời câu hỏi.
HS: Thảo luận, trình bày ý kiến chung của nhóm.
Bước 3: Đề xuất giả thuyết và thiết kế phương án thí nghiệm
GV: So sánh kết quả của các nhóm, làm rõ sự khác nhau giữa kết quả của
các nhóm.
GV hướng HS đề xuất các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức (HS có
thể nêu ra các câu hỏi liên quan như: Vì sao khi trong môi trường ưu trương TB co
lại, trong môi trường nhược trương TB lại trương phồng? Tại sao trong môi trường
nhược trương TB thực vật và vi khuẩn không bị vỡ ra nhưng TB động vật và người
lại bị vỡ ra?...
GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất cách kiểm chứng quan điểm của
nhóm. HS có thể đưa ra nhiều phương án khác nhau.
GV phân tích, nhận xét : Các hiện tượng trên đều liên quan đến co và phản
co nguyên sinh và có thể dùng các thí nghiệm để kiểm chứng. GV cung cấp dụng
cụ thí nghiệm: kính hiển vi, lam kính, la men, giấy thấm, dung dịch nước muối
loãng, dao, kéo, lá thài lài tía, củ hành tím…Yêu cầu HS trình bày các ý tưởng
thiết kế các thí nghiệm kiểm chứng.
HS: Nghiên cứu tài liệu để thiết kế thí nghiệm
Bước 4: Tiến hành thí nghiệm
HS tiến hành làm thí nghiệm để chứng minh hiện tượng co và phản co
nguyên sinh
- Thí nghiệm co nguyên sinh:
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+ Bước 1:  Dùng lưỡi dao lam nhẹ nhàng tách lớp biểu bì dưới phiến lá cây
thài lài tía (hoặc lá lẻ bạn hoặc củ hành tím), sau đó đặt lớp biểu bì lên trên lam
kính có nhỏ sẵn giọt dung dịch NaCl. Tiếp đến, đặt lamen lên trên mẫu vật rồi
dùng giấy thấm hút bớt dung dịch thừa ở phía ngoài.
Lưu ý: các em có thể thử các nồng độ dung dịch NaCl khác nhau xem kết
quả co nguyên sinh sẽ xảy ra nhanh chậm như thế nào.
+ Bước 2: Đặt lam kính lên bàn kính hiển vi và điều chỉnh vùng có mẫu vật
vào giữa thị trường kính hiển vi rồi quan sát mẫu vật ở vật kính 10x.
+ Bước 3: Chọn vùng biểu bì chỉ có một lớp tế bào, sau đó chuyển sang vật
kính 40x để quan sát tế bào rõ hơn.
+ Bước 4: Quan sát và vẽ các tế bào bình thường, tế bào khí khổng vào vở.
- Thí nghiệm phản co nguyên sinh
+ Bước 1: Lấy tiêu bản ra khỏi kính hiển vi, dùng ống nhỏ giọt nhỏ một giọt
nước cất vào rìa của một phía lamen. Sau đó dùng giấy thấm đặt ở phía đối diện
với phía vừa nhỏ giọt nước cất của lamen để hút hết dung dịch NaCl.
+Bước 2: Đặt tiêu bản lên kính hiển vi để quan sát sự thay đổi của chất
nguyên sinh trong tế bào ở vật kính 10x.
+ Bước 3: Chọn vùng biểu bì chỉ có một lớp tế bào, sau đó chuyển sang vật
kính 40x để quan sát tế bào rõ hơn.
+ Bước 4: Quan sát và vẽ các tế bào bình thường, tế bào khí khổng vào vở.
Bước 5: Kết luận và hệ thống hóa kiến thức
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả, nhận xét và chuẩn hoá kiến thức:
* Hiện tượng co nguyên sinh:
- Tế bào nằm trong môi trường ưu trương.
- Môi trường ưu trương là môi trường mà nồng độ chất tan lớn hơn so với
môi trường nội bào.
- Tế bào sống được đặt trong môi trường ưu trương so với nó thì sẽ xảy ra
hiện tượng co nguyên sinh - nước từ trong tế bào sẽ đi ra ngoài làm cho tế bào chất
bị co (dồn vào giữa của tế bào) và nếu co quá nhiều sẽ làm tế bào chết.
* Hiện tượng phản co nguyên sinh:
- Tế bào nằm trong môi trường nhược trương.
- Môi trường nhược trương là môi trường mà nồng độ chất tan nhỏ hơn so
với môi trường nội bào.
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- Tế bào  sống được đặt trong môi trường nhược trương thì áp suất thẩm thấu
sẽ làm các phân tử nước di chuyển vào trong tế bào, có thể làm tế bào trương lên
và vỡ ra.
GV đưa ra 1 số câu hỏi để củng cố:
Câu 1: Khi tế bào co nguyên sinh thì khí khổng đóng hay mở? Giải thích.
Câu 2: Nếu chất nguyên sinh trong các tế bào ở tiêu bản thí nghiệm co quá
chậm hoặc quá nhanh thì cần phải làm gì để điều chỉnh? Giải thích?
Câu 3: Khi tế bào phản co nguyên sinh thì khí khổng đóng hay mở? Giải
thích.
2.3. Tổ chức dạy học phần “Vận chuyển các chất qua màng tế bào” theo
phương pháp BTNB.
Bài 10: Trao đổi chất qua màng tế bào- Sinh học 10 (sách kết nối tri
thức với cuộc sống) - Thời lượng: 3 tiết (Tiết PPCT: 24, 25, 26)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
1.1. Năng lực đặc thù:
- Nhận thức sinh học:
+ Nêu được khái niệm trao đổi chất qua màng tế bào.
+ Phân biệt được các hình thức vận chuyển thụ động và chủ động. Nêu được ý
nghĩa của các hình thức đó. Lấy được ví dụ minh họa.
+ Trình bày được hiện tượng nhập bào và xuất bào thông qua biến dạng của
màng tế bào. Lấy được ví dụ minh họa.
- Năng lực tìm hiểu thế giới sống: Tìm hiểu quá trình muối dưa, muối cà, ngâm
mơ
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Giải thích được tại sao dùng nước muối
sinh lý để súc miệng, rửa vết thương… Biết vận dụng kiến thức trao đổi chất
qua màng tế bào vào các hoạt động sống thường ngày.
1.2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc SGK, quan sát tranh ảnh
để tìm hiểu về khái niệm trao đổi chất qua màng, hoàn thành PHT: Các cơ chế
trao đổi chất qua màng tế bào.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm hiểu các cơ chế trao
đổi chất qua màng tế bào, trong hoạt động luyện tập và vận dụng.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết các tình huống liên quan
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đến thực tiễn  đời sống như sử dụng nước muối sinh lý, tạo hoa ớt cay…
2. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo hoàn thành nhiệm
vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
- Trách nhiệm: Tự giác trong hoạt động nhóm, tích cực thảo luận để hoàn
thành phần luyện tập - vận dụng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các đoạn video về vận chuyển thụ động, chủ động, xuất bào, nhập bào
- PHT tìm hiểu các cơ chế trao đổi chất qua màng.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
- Dạy học theo nhóm và cặp đôi.
- Dạy học trực quan, làm thí nghiệm.
- Phương pháp hỏi – đáp nêu vấn đề.
- Kĩ thuật dạy học: Khăn trải bàn
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Bài cũ: Dựa vào mô hình dưới đây về cấu tạo màng tế bào hãy nêu cấu
trúc và chức năng của màng TB
( Mô hình là sản phẩm của học sinh làm ở tiết trước)
3. Bài mới
A. PHẦN KHỞI ĐỘNG (dự kiến thời gian khoảng 8 phút)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú và tò mò cho HS trước khi bắt đầu bài học mới,
giúp HS xác định được vấn đề cần tìm hiểu là quá trình trao đổi chất qua màng
tế bào.
- Nội dung: HS quan sát rau muống chẻ ngâm nước trả lời câu hỏi: Vì sao
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“rau muống chẻ”  lại uốn cong từ trong ra ngoài?
- Sản phẩm học tập: Dự kiến câu trả lời:
Rau muống chẻ cong lên do nước đi qua màng vào bên trong tế bào, mặt
ngoài của rau muống không thấm nước…
- Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát rau muống chẻ đã
ngâm nước. Yêu cầu HS quan sát, thảo
luận và trả lời câu hỏi.
- Tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Khuyến khích, động viên học sinh
mạnh dạn trao đổi ý kiến.
- Xem mẫu vật, thảo luận nhóm theo
bàn và đưa ra các phương án trả lời.
Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
-GV mời 2-3 học sinh chia sẻ câu trả lời.
- Trả lời khi được yêu cầu.
- Lắng nghe, phản hồi ý kiến (nếu có).
Bước 4. Nhận định và kết luận
- GV nhận xét, chưachốtkiếnthức
màdẫn dắt vấn đề cần tìm hiểu liên quan
đến quá trình trao đổi chất qua màng
tế bào.
- HS nhận ra được hiện tượng trao đổi
chất qua màng tế bào.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (dự kiến thời gian khoảng 80 phút)
Hoạt động 1. Tìm hiểu khái niệm trao đổi chất qua màng tế bào (10 phút)
- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm trao đổi chất qua màng tế bào.
- Nội dung: Xem video theo đường link sau đây:
https://www.facebook.com/watch/?v=1015249871964033
Đồng thời nghiên cứu SGK mục I trang 64, trả lời câu hỏi:
Câu 1: Trao đổi chất qua màng tế bào là gì?
Câu 2: Những chất nào được trao đổi chất qua màng tế bào?
- Sản phẩm:
Câu 1: là quá trình vận chuyển các chất ra, vào tế bào qua màng tế bào.
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Câu 2: Các  chất được trao đổi: các phân tử sinh học như đường đơn, amino
acid, nucleotide, acid béo, các nguyên tố vi lượng, các chất phế thải…
- Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên yêu cầu học sinh
xem video và nghiên cứu thông
tin mục I SGK trang 64 và trả
lời câu hỏi
- Tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Định hướng, giám sát - HS hoạt động cá nhân xem video, tự nghiên
cứu SGK mục I trang 64 và ghi lại khái niệm,
những chất được trao đổi qua màng tế bào.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên 2 HS trả lời - HS được gọi trả lời
- HS còn lại lắng nghe, phản hồi ý kiến (nếu có)
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, kết luận HS tự rút ra nội dung kiến thức:
- là quá trình vận chuyển các chất ra, vào tế bào
qua màng tế bào.
- Các chất được trao đổi: các phân tử sinh học
như đường đơn, amino acid, nucleotide, acid
béo, các nguyên tố vi lượng, các chất phế
thải,….
Hoạt động 2: Tìm hiểu cơ chế trao đổi chất qua màng tế bào (70 phút)
* Tìm hiểu cơ chế vận chuyển thụ động (30 phút)
- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm, nguyên lý của vận chuyển thụ động, các
con đường vận chuyển thụ động, ý nghĩa và lấy ví dụ minh họa
- Nội dung:
HS hoạt động nhóm hoàn thành các yêu cầu của GV
Câu 1: Thế nào là vận chuyển thụ động? Nguyên lý?
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Câu 2: Nước  được vận chuyển qua màng tế bào bằng cách nào? Vì sao tế bào
rễ cây có thể hút được nước từ đất?
Câu 3: Phân biệt môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương. Điều
gì sẽ xảy ra khi cho tế bào động vật và thực vật vào các môi trường trên.
Câu 4: HS làm các thí nghiệm chứng minh hình thức vận chuyển thụ động
- Sản phẩm:
+ Phương án trả lời câu hỏi
+ Sản phẩm thí nghiệm kiểm chứng
- Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV: Đưa ra tình huống: Cầm lọ nước hoa
và hỏi: Điều gì xảy ra khi cô mở nắp lọ
nước hoa và xịt dung dịch nước hoa ra
ngoài ?
- GV: Cung cấp dụng cụ thí nghiệm: lọ nước
hoa, gói trà lipton, các cốc nước ở các nhiệt
độ khác nhau (nước lọc, nước đá, nước
nóng)…yêu cầu HS trình bày các ý tưởng
thiết kế các thí nghiệm kiểm chứng.
Tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ hoc tập
- GV: Hướng HS đề xuất các câu hỏi liên
quan đến nội dung kiến thức về các hình
thức vận chuyển chủ động (HS có thể nêu
ra các câu hỏi liên quan như: Vì sao mùi
nước hoa có thể bay khắp phòng học? Tại
sao bạn ngồi gần vị trí GV xịt nước hoa lại
ngửi mùi nặng hợn bạn ngồi dưới góc lớp?
Các phân tử nước hoa di chuyển theo cơ
chế nào? Nguyên lý ra sao?...).
- GV: Giám sát, theo dõi nhắc nhở hs thảo
luận và làm thí nghiệm
HS tự nghiên cứu trả lời câu hỏi tình
huống của GV
Tiến hành làm thí nghiệm kiểm
chứng:
- Xịt nước hoa: HS tiến hành xịt nước
hoa và cho nhận xét về nồng độ mùi
nước hoa:
+ Khi tiến hành xịt ít
+ Khi tiến hành xịt nhiều
- Thí nghiệm với trà lipton
+ TN1: Cho các gói trà lipton vào các
cốc khác nhau: cốc 1: nước đá, cốc 2:
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nước lọc, cốc  3: nước nóng.
Nhận xét màu sắc nước ở các cốc 1, 2,
3 sau 30s? Giải thích?
+ TN2: Ở 2 cốc nước có cùng lượng
nước, cùng nhiệt độ. Cốc 4:1 túi trà,
cốc 5: 2 túi trà.
Nhận xét màu sắc nước ở các cốc 4, 5
sau 30s? Giải thích?
 Nhận xét chiều vận chuyển của
chất tan trong tất cả các thí nghiệm
trên? (Từ nơi có nồng độ chất tan cao
đến nơi có nồng độ chất tan thấp). Từ
đó nêu khái niệm vận chuyển thụ
động? Nguyên lý? Các yếu tố ảnh
hưởng?
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của HS
theo hình thức “vòng quay may mắn” để
HS trình bày.
GV gọi nhóm HS khác nhận xét, bổsung
sản phẩm của bạn.
GV yêu câu hs trả lời các câu hỏi:
1. Thế nào là vận chuyển thụ động? Nguyên
lý?
2. Nước được vận chuyển qua màng bằng
cách nào? Vì sao tế bào rễ cây có thể hút
được nước từ đất?
3. Phân biệt môi trường ưu trương,
nhược trương, đẳng trương. Điều gì sẽ
xảy ra khi cho tế bào động vật và thực vật
vào các môi trường trên.
- HS báo cáo câu trả lời của nhóm và
báo cáo và giải thích kết quả thí
nghiệm.
- Trả lời câu hỏi thảo luận.
Bước 4. Kết luận, nhận định
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- GV đánh  giá sản phẩm của HS, nhận xét
và rút ra những kiến thức trọng tâm và lưu
ý HS tự chỉnh sửa những nội dung chưa
chính xác.
- HS tự chỉnh sửa những nội dung
chưa chính xác và tự lĩnh hội kiến
thức:
1. Vận chuyển thụ động
- Là sự vận chuyển các chất qua màng
mà không tiêu tốn năng lượng.
- Nguyên lí: Khuếch tán (các chất từ
nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ
thấp; Nước vận chuyển từ nơi có thế
nước cao đến nơi có thế nước thấp).
- Chất tan khuếch tán qua màng bằng
2 cách: trực tiếp qua lớp photpholipit
(khuếch tán đơn giản) và qua kênh
protein xuyên màng (khuếch tán tăng
cường)
- Tốc độ vận chuyển phụ thuộc vào
kích thước phân tử, sự chênh lệch
nồng độ, nhiệt độ, chênh lệch điện thế
giữa 2 bên màng…
- Dựa vào sự chênh lệch nồng độ giữa
môi trường bên trong và bên ngoài tế
bào chia 3 loại môi trường: Môi
trường ưu trương, đẳng trương, nhược
trương.
+ Môi trường ưu trương: nồng độ chất
tan bên ngoài môi trường cao hơn tổng
nồng độ chất tan trong TB.
+ Môi trường nhược trương: nồng độ
chất tan bên ngoài môi trường thấp
hơn tổng nồng độ chất tan trong TB.
+ Môi trường đẳng trương: có nồng độ
chất tan bên ngoài môi trường bằng
tổng nồng độ chất tan trong TB.
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* Tìm hiểu  vận chuyển chủ động (20 phút)
- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm, nguyên lý của vận chuyển chủ động , ý
nghĩa và lấy ví dụ minh họa. Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ
động?
- Nội dung: HS xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=I77AzgaFImg, kết hợp nghiên cứu tài liệu,
từ đó rút ra:
Câu 1: Vận chuyển chủ động là gì? Theo nguyên lý nào ?
Câu 2: Điểm khác biệt cơ bản giữa vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ
động?
- Sản phẩm: Phương án trả lời câu hỏi của học sinh
- Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Nhiệm vụ 1:Giáo viên yêu cầu học sinh
xem
video:https://www.youtube.com/watch
?v=LCfwsW_crEU
- Trả lời các yêu cầu: Vì sao các chất
như đường, các amino acid, nước, muối
khoáng lại được hấp thụ lại để trả về
máu? Những chất này được hấp thụ lại
máu theo con đường nào?
- Nhiệm vụ 2: GV chiếu video:
https://www.youtube.com/watch?v=I77
AzgaFImg , kết hợp nghiên cứu tài liệu,
từ đó rút ra:
1. Vận chuyển chủ động là gì? Theo
nguyên lý nào ?
2. Khác biệt cơ bản giữa vận chuyển chủ
động và vận chuyển thụ động?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
 


	37. D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
36
- GV định  hướng, giám sát
- GV hướng HS đề xuất các câu hỏi liên
quan đến nội dung kiến thức về các hình
thức vận chuyển chủ động (HS có thể
nêu ra các câu hỏi liên quan như: Hình
thức vận chuyển đó theo cơ chế nào?
Nguyên lý ra sao? Điểm khác nhau cơ
bản để phân biệt các hình thức vận
chuyển trên với động hình thức vận
chuyển thụ động?...).
- HS hoạt động nhóm xem các video để
hoàn thành nhiệm vụ.
- GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất
cách kiểm chứng quan điểm của nhóm.
HS có thể đưa ra nhiều phương án khác
nhau.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày sản
phẩm của nhóm
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đưa
ra các câu hỏi liên quan
- Đại diện nhóm lên trình bày
- Nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ
sung
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, kết luận, rút ra kiến thức
trọng tâm
- Các nhóm HS tự điều chỉnh kiến thức
và tự rút ra những kiến thức cần nhớ:
2. Vận chuyển chủ động
- Là quá trình vận chuyển các chất qua
màng tế bào từ nơi có nồng độ chất tan
thấp đến nơi có nồng độ chất tan cao và
cần tiêu tốn năng lượng.
- Các chất được vận chuyển qua kênh
protein đặc hiệu.
- Vận chuyển chủ động giữ vai trò quan
trọng đối với mọi hoạt động sống của tế
bào. Tốc độ vận chuyển chủ động phụ
thuộc vào nhu cầu của cơ thể.
* Tìm hiểu vận chuyển vật chất nhờ biến dạng màng tế bào. (20 phút)
- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm nhập bào, xuất bào, ý nghĩa và lấy ví dụ
minh họa. Phân biệt thực bào, ẩm bào và xuất bào?
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- Nội dung:  HS xem video:
https://www.youtube.com/watch?v=bdygq8ViF0E; kết hợp nghiên cứu tài liệu,
hoàn thành phiếu học tập
Phương thức Nhập bào Xuất bào
Khái niệm
Cơ chế
- Sản phẩm: Đáp án phiếu học tập của học sinh
- Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Nhiệm vụ 1: Chiếu video về sự thực
bào của tế bào bạch cầu:
https://www.youtube.com/watch?v=
UevpfpLAKzU
Yêu cầu HS xem video và trả lời câu
hỏi: Quá trình bảo vệ cơ thể của TB bạch
cầu nhờ quá trình gì? Quá trình đó xảy ra
như thế nào? Dựa trên nguyên lý gì?
- Nhiệm vụ 2: Chiếu tiếp video:
https://www.youtube.com/watch?v=b
dygq8ViF0E
Xem video, tự nghiên cứu tài liệu và
hoàn thiện phiếu học tập
Phương
thức
Nhập bào Xuất bào
Khái niệm
Cơ chế
HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV hướng HS đề xuất các câu hỏi liên
quan như: Vận chuyển các chất nhờ
biến dạng màng TB gồm những quá
- HS làm việc theo nhóm, nêu quan điểm
ban đầu của nhóm để thực hiện yêu cầu
của GV.
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trình nào? Phân  biệt thực bào, ẩm bào
và xuất bào? Những quá trình này có gì
khác so với vận chuyển chủ động và
vận chuyển thụ động?.....
- GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất
cách kiểm chứng quan điểm của nhóm
- HS có thể đưa ra nhiều phương án khác
nhau.
- HS hoạt động nhóm theo kỹ thuật khăn
trải bàn để hoàn thành phiếu học tập
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV: Yêu cầu các nhóm nộp đáp án
phiếu học tập
Cử đại diện nhóm lên trình bày
- Đại diện nhóm trình bày
- HS các nhóm khác bổ sung, đánh giá lẫn
nhau
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, kết luận, định hướng học
sinh tự rút ra kiến thức
HS tự rút ra kiến thức:
Phương
thức
Xuất bào Nhập
bào
Khái
niệm
Là phương thức
tế bào đưa các
chất ra khỏi tế
bào bằng cách
biến dạng màng
tế bào, cần tiêu
tốn năng lượng
Là phương
thức tế bào
đưa các chất
vào bên trong
bằng cách
biến dạng
màng tế bào,
cần tiêu tốn
năng lượng.
Cơ
chế
Các chất có
kích thước lớn
cần đưa khỏi tế
bào được bao
bọc trong túi
vận chuyển, sau
đó túi này liên
kết với màng tế
bào giải phóng
các chất ra
ngoài
- Màng TB
lõm vào bao
bọc lấy chất
cần vận
chuyển tạo
nên một túi
vận chuyển
tách rời khỏi
màng và đi
vào trong tế
bào chất.
- Nhập bào
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với chất tan
→  Ẩm bào
- Nhập bào
với chất rắn
→ Thực bào
C. LUYỆN TẬP (32 phút)
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức về trao đổi chất qua màng tế bào, vận dụng giải
thích các hiện tượng trong thực tế đời sống.
- Nội dung: HS hoạt động theo nhóm nhỏ (theo bàn) hoàn thành các bài tập
* Câu hỏi tự luận:
Câu 1: Cho các hình ảnh sau:
a. Chú thích các hình thức vận chuyển các chất ở các hình a, b, c, d, e.
b. Hình thức vận chuyển ở hình (d) có gì khác với các hình còn lại.
Câu 2: Điều gì sẽ xảy ra với tế bào máu khi lượng nước trong máu bị giảm
nhiều? Khi đó cơ thể điều hòa bằng cách nào?
Câu 3: Các quá trình sau đây là nhập bào hay xuất bào? Giải thích.
- Trùng giày lấy thức ăn
- Tế bào tuyến tụy tiết enzim, hoocmon.
Câu 4: Tại sao khi rửa rau sống nếu ta cho nhiều muối vào nước để ngâm rau
thì rau rất nhanh bị héo?
Câu 5: Tại sao khi ngâm măng khô, mộc nhĩ khô vào nước sạch, sau một thời
gian thì măng, mộc nhĩ trương to?
Câu 6: Vì sao trên các loại đất mặn các loài cây (đước, sú, vẹt) vẫn phát triển
bình thường?
(a) (b) (c)
(d) (e)
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* Câu hỏi  trắc nghiệm
Câu 1: Sự khuếch tán của các chất qua lớp kép phospholipid được gọi là
A. vận chuyển chủ động. B. khuếch tán đơn giản.
C. khuếch tán tăng cường. D. thẩm thấu.
Câu 2: Điều gì sẽ xảy ra khi cho tế bào động vật vào môi trường ưu trương?
A.Tế bào mất nước và bị co lại. B. Tế bào trương nước.
C. Tế bào vẫn giữ nguyên hình dạng D. Tế bào vỡ ra.
Câu 3: Nước được thẩm thấu qua
A. lớp kép phospholipid. B. kênh protein xuyên màng.
C. kênh aquaporin. D. bơm protein.
Câu 4: Trong môi trường nhược trương, tế bào có nhiều khả năng sẽ bị vỡ ra
là
A. tế bào thực vật B. tế bào động vật
C. tế bào nấm D. tế bào vi khuẩn
Câu 5: Chất nào sau đây khuếch tán trực tiếp qua lớp kép phospholipid?
A. Nước. B. tinh bột. C. amino acid. D. oxygen.
Câu 6: Đối với các phân tử có kích thước lớn như DNA, tế bào đưa vào bên
trong màng theo cách nào sau đây?
A. ẩm bào. B.vận chuyển thụ động.
C. vận chuyển chủ động. D. thực bào.
Câu 7: Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường diễn ra theo phương thức:
1.Vận chuyển thụ động. 2 Vận chuyển chủ động 3. Nhập bào 4. Xuất bào
Phương án đúng là: A. 1, 2. B. 1, 2, 3. C. 3, 4. D. 1, 2, 3, 4.
Câu 8: Khi cho tế bào thực vật vào môi trường X, tế bào xảy ra hiện tượng co
nguyên sinh. Nhận định nào sau đây về môi trường X là đúng?
A. X là môi trường đẳng trương. B. X là môi trường nhược trương.
C. X là môi trường ưu trương. D. X là dung dịch nước cất.
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Câu 9: Hình  bên mô tả kiểu vận chuyển
A. khuếch tán trực tiếp.
B. khuếch tán tăng cường.
C. vận chuyển chủ động.
D. vận chuyển thụ động.
- Sản phẩm:
* Phần tự luận:
Câu 1: (a). khuếch tán qua lớp képphospholipid (khuếch tán đơn giản).
(b). khuếch tán qua protein kênh (khuếch tán tăng cường).
(c). khuếch tán qua protein mang (khuếch tán tăng cường)
(d). thực bào.
(e). Vận chuyển chủ động.
b. Vận chuyển bằng cách biến dạng màng sinh chất, vận chuyển các chất có
kích thước lớn vào tế bào.
Câu 2: Lượng nước trong máu giảm sẽ làm thế nước ngoài tế bào máu giảm,
tế bào máu bị co lại TB hồng cầu không thực hiện được chức năng sinh lý. Khi
đó cơ thể có tín hiệu khát nước và tăng cường hấp thụ lại nước ở thận.
Câu 3: - Trùng giày lấy thức ăn là nhập bào. Vì thức ăn ở ngoài môi trường,
trùng giày lõm màng tế bào để lấy thức ăn vào cơ thể để tiêu hóa.
- Tế bào tuyến tụy tiết enzyme, hormone là xuất bào. Vì enzyme và hormone
là sản phẩm của tuyến tụy, màng tế bào tuyến tụy hình thành các bóng xuất bào
vận chuyển các enzyme, hormone ra khỏi tuyến tụy và đến các cơ quan khác.
Câu 4: Trường hợp rửa rau bằng nước muối, nồng độ chất tan môi trường
ngoài (muối) cao hơn bên trong tế bào rau, gọi là môi trường ưu trương, chất tan sẽ
nhanh chóng khuyếch tán từ nơi có nồng độ cao (bên ngoài) vào bên trong tế bào
rau, đồng thời nước trong tế bào rau cũng khuyếch tán nước từ trong tế bào rau ra
ngoài  rau mất nước nên bị héo.
Câu 5: Do nước sạch là môi trường nhược trương, ngâm măng, mộc nhĩ khô
vào thì nước từ ngoài môi trường sẽ đi (vận chuyển thụ động) vào trong tế bào làm
cho măng, mộc nhĩ trương nước và nở ra.
Câu 6: Không bào trong tế bào lông hút ở các loài cây chịu mặn, có áp suất
thẩm thấu rất lớn (nồng độ dịch bào rất cao), hơn cả dịch đất. Mà nước đi từ môi
trường có áp suất thẩm thấu thấp về nơi có áp suất thẩm thấu cao nên cây chịu mặn
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vẫn dễ dàng  lấy được nước từ đất.
* Phần trắc nghiệm: 1B, 2A, 3C, 4B, 5D, 6D, 7D, 8C, 9B.
- Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV: Chia lớp thành 4 nhóm
Nhóm 1 và 2: Làm phần TN và câu 1,2,3
TL
Nhóm 3 và 4: Làm phần TN và câu 4,5,6
TL
- GV chiếu bài tập, yêu cầu HS thảo luận
nhóm trả lời câu hỏi ở mục nội dung
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV giám sát, theo dõi, hỗ trợ học sinh - HS thảo luận, thống nhất phương
án trả lời
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 2-3 nhóm có kết quả chưa chính
xác (khác nhau) lên bảng ghi kết quả.
Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS ghi kết quả khi được yêu cầu
- HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ
sung
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa bài tập như mục sản
phẩm
- HS chỉnh sửa, bổ sung.
D. VẬN DỤNG (10 phút)
- Mục tiêu: Vận dụng, mở rộng kiến thức bài học
- Nội dung: HS hoạt động theo nhóm tìm hiểu cách chế biến nước siro từ quả
tươi, giải thích cơ sở khoa học của phương pháp này.
- Sản phẩm: Bài thu hoạch của học sinh được trình bày dưới các hình thức
khác nhau tùy sở thích của học sinh.
- Tổ chức thực hiện:
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Hoạt động của  giáo viên Hoạt động của học sinh
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
GV giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ
học trên lớp: tìm hiểu (thực hành) cách chế
biến nước siro từ quả tươi, giải thích cơ sở
khoa học của phương pháp này.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV hỗ trợ, hướng dẫn học sinh - HS tìm hiểu, thực hành làm siro
ngoài giờ lên lớp.
- Ghi chép, viết bài hoặc quay
video, chụp hình…
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV đánh giá sản phẩm của từng nhóm
HS
- HS nộp sản phẩm qua Zalo/
facebook của GV.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét quá trình làm sản phẩm,
những bài làm sáng tạo, công bố kết quả.
- Chia sẻ sản phẩm để học tập lẫn
nhau.
Lưu ý: Trong quá trình dạy GV phát Bảng kiểm đánh giá năng lực TN, TH
của học sinh và Phiếu tự đánh giá hoạt động nhóm để HS tự đánh giá, đánh giá
nhóm mình và nhóm bạn. Cuối buổi GV thu lại để làm căn cứ cho điểm, xếp
loại,đánh giá cá nhân và đánh giá hoạt động nhóm. ( Xem phụ lục 4, 5)
4. Hướng dẫn tự học (5 phút)
- Làm bài tập vận luyện tập và vận dụng
- Chuẩn bị mẫu vật thực hành: lá cây thài lài tía hoặc lá cây lẻ bạn, củ hành tím
Bài 11: Thực hành: Co và phản co nguyên sinh (Tiết PPCT: 27)
( Xem phụ lục 6)
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CHƯƠNG 3- THỰC  NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Khảo sát sự cấp thiết và tính khả thi của đề tài
3.1.1. Mục đích khảo sát:
Việc khảo sát nhằm mục đích xem xét sự cần thiết và tính khả thi của các
giải pháp đã được đề xuất trong đề tài nghiêm cứu.
3.1.2. Nội dung và phương pháp khảo sát
3.1.2.1. Nội dung: Tiến hành khảo sát những nội dung sau:
Dành cho GV KHTN:
- Mức độ cấp thiết khi áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học
các môn khoa học tự nhiên theo chương trình GDPT 2018.
- Tính khả thi khi vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học các
môn khoa học tự nhiên theo chương trình GDPT 2018.
Dành cho giáo viên môn Sinh học:
- Mức độ phù hợp (sự cấp thiết) khi vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn
bột” vào dạy học phần “Trao đổi chất qua màng tế bào”- Sinh học 10 THPT,
nhằm phát huy năng lực thực hành, thí nghiệm cho học sinh theo chương trình
GDPT 2018.
- Tính hiệu quả (khả thi) của việc áp dụng các hoạt động dạy học trong
phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học phần “Trao đổi chất qua màng tế
bào”- Sinh học 10 THPT, nhằm phát huy năng lực thực hành, thí nghiệm cho học
sinh theo chương trình GDPT 2018.
3.1.2.2. Phương pháp khảo sát và thang đánh giá
* Phương pháp: Sử dụng bộ câu hỏi thông qua phiếu khảo sát (theo đường
link) https://forms.gle/npsDU1QYEuXBaULN8
* Thang điểm đánh giá
- Rất cấp thiết, rất khả thi: 4 điểm - Cấp thiết, khả thi: 3 điểm
- Ít cấp thiết, ít khả thi: 2 điểm - Không cấp thiết, không khả thi: 1 điểm
Mức độ đánh giá
Rất cấp thiết,
rất khả thi
Cấp thiết,
khả thi
Ít cấp thiết, ít
khả thi
Không cấp thiết,
không khả thi
Điểm TB 3,14 2,43,1 1,32,4 ˂ 1,3
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